	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 30 tháng 6 năm 2026

	
	                  



YÊU CẦU BÁO GIÁ 
Về việc Mua thiết bị, linh kiện tin học để thay thế, lắp đặt cho các Khoa/Phòng
Kính gửi: Quý Công ty
	Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa với nội dung cụ thể sau: 
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ
2. Địa chỉ: số 345 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, thành phố Cần Thơ.
3. Thông tin liên hệ nhận báo giá: Tổ CNTT- Phòng Kế hoạch tổng hợp –                    Lầu 4 - Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3748371, Email: itbvndtpct@gmail.com 
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 
Từ 08h ngày 30  tháng 6 năm 2026 đến trước 16h ngày 06 tháng 7 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:120 ngày
II. Các tiều liệu kèm theo báo giá gồm:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
III. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục yêu cầu báo giá: 
	STT
	Tên loại thiết bị, hàng hóa
	ĐVT
	SL
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Màn hình Philips 221V8LB3/74
-Kích thước màn hình: 21.5 inch
-Độ phân giải: Full HD 1920 x 1080 
-Tấm nền: VA  LCD
-Tần số quét:120 Hz
-Thời gian phản hồi:4ms
-Độ tương phản: 3.000:1
-Cổng kết nối: VGA, HDMI 1.4, Audio Out
-Bảo hành ≥ 24 tháng
-Hàng mới 100%, 
	Cái
	10
	
	

	2
	RAM MIXIE 8G/1600
-Dung lượng: 1x8Gb
-Bus:1600 MHz
-Điện áp:1.5V
-Bảo hành: ≥ 36 tháng
-Hàng mới 100
	Cái
	200
	
	

	3
	Ổ cứng SSD Patriot 256Gb P210
-Chuẩn giao tiếp: Sata III 6Gb/s
-Kích thước: 2.5 inch
-Bảo hành: ≥ 36 tháng
-Hàng mới 100%, 
	Cái
	160
	
	

	4
	CPU Intel® Core™ i5-12400
- Socket: Intel LGA 1700 
- Tốc độ Turbo tối đa: Up to 4.4 GHz 
- Nhân CPU: 6 cores 
- Luồng CPU: 12 Threads 
- Bảo hành: ≥ 36 tháng
- Hàng mới 100%
	Cái
	10
	
	

	5
	MAINBOARD ASUS PRIME H610M K D4
-Chipset Intel® H610
-Socket: Intel LGA 1700
-Bộ nhớ : 2 x DIMM, Max 64GB
-Kích thước: M-ATX
-Bảo hành ≥ 36 tháng
-Hàng mới 100%
	Cái
	10
	
	

	6
	Bộ nhớ Silicon 8GB DDR4
Bus: 3200MHz
- Dung lượng :1x8GB
- Độ trễ : CL22-22-22-52
- Điện áp :1.2V
- Bảo hành: 36 tháng
- Hàng Mới 100%
	Cái
	10
	
	

	7
	Mouse LOGITECH - B100
-Kiểu kết nối có dây
-Dạng cảm biến: Optical
-Độ nhạy tối đa ≥ 1000 DPI
-Chiều dài dây: 1.5m 
-Cổng kết nối: USB 
-Số lượng phím: 104 
-Màu sắc: Đen
-Bảo hành: ≥ 12 tháng
-Hàng mới 100%, 
	Cái
	50
	
	

	8
	Keyboard LOGITECH - K120
· Kiểu kết nối có dây
· Chuẩn kết nối: USB
· Bàn phím số 10 phím
· Đèn báo khóa chữ hoa (Caps lock)
· Đèn báo khóa số (Num lock )
· Màu sắc: Đen
· Bảo hành: ≥ 12 tháng
· Hàng mới 100%, 
	Cái
	50
	
	

	9
	Nguồn máy vi tính FPMAX TF450
-Công suất ≥ 450W 
-Nguồn ≥240V
-Fan size ≥ 120 mm
-Bảo hành ≥ 12 tháng
-Hàng mới 100%
	Cái
	10
	
	

	10
	SAMA M1/M2/M3 (Case)
-Không kèm quạt
-Loại: Micro-ATX 
-Bảo hành ≥ 12 tháng
-Hàng mới 100%
	Cái
	10
	
	

	Ghi chú:- Hoặc thiết bị, vật tư, linh kiện chính hãng tương đương
· Từ mục số 2 đến số 10 hình thức trọn gói, hỗ trợ ráp và cài đặt.
	
	


2. Các thông tin khác (nếu có) ./.
		Nơi nhận:		
- Như trên;
- Lưu VT, KHTH.


	
	GIÁM ĐỐC













	                                                  TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

	                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO GIÁ
Kính gửi: ………………………………
Trên cơ sở thư mời báo giá của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, chúng tôi ............. [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị 
	STT
	 Tên hàng hóa/ Danh mục thiết bị y tế
	Ký, mã, nhãn hiệu, model hãng sản xuất 
	Mã HS 
	Năm sản xuất 
	 Xuất xứ 
	 Mô tả hàng hóa/ tính năng kỹ thuật
	 Đơn vị tính
	 Số lượng/ Khối lượng 
	 Đơn giá 
	Chi phí cho các DV liên quan 
	Thuế, lệ phí (nếu có) 

	Thành tiền (VNĐ) 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng tiền:…………………………………..


(Số tiền bằng chữ:…………..)     
*Ghi chú: Giá đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan.       
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
	 
	……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



